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BÁO GIÁ NGÓI NHỰA NHẬT BẢN
KÍNH GỬI/ Attn: Quý Anh ( Chị )
Địa chỉ/ Add: 
Tel     : Fax      : MST                 : 01/04/2026
Email  : Attn     : Mobile              :

Trước hết Công Ty TNHH XÂY DỰNG LƯƠNG LÂM  xin trân thành cảm ơn s  ự quan tâm & hợp tác của Quý Khách. 
Chúng tôi xin gửi tới Quý khách  báo giá các chủng loại sau/ First LUONG LAM .,LTD is pleased to acknowledge the interest
and cooperation of the customer. We are Pleased to qoute as follow:

STT  Mã sản phẩm  Mô tả vật liệu  Hình ảnh sản phẩm  Đơn giá (vnđ)

(No)  (Specification 
category)  (Material Description)  (Unit)  (Unit price) 

1
TẤM NGÓI 2 MÁI 
45*104cm XANH 

GHI

Tấm ngói 2 mái úp hàng rào, chất 
liệu bằng nhựa PVC

(Hình ngói Nhật Bản)
Kích thước 45cm*104cm; Dày 4mm

Màu: Xanh Ghi

 VND 270.000  

2 TẤM 20*100 
XANH GHI

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC   

( Hình ngói Nhật Bản ),
Kích thước: 20cm*110cm,Dày 2mm 

Màu: Xanh Ghi

 VND 140.000 

3 TẤM 30*110 
XANH GHI

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC   

( Hình ngói Nhật Bản ),
Kích thước: 30cm*110cm,Dày 3mm 

 Màu: Xanh Ghi

 VND 230.000 

4 TẤM 40*110 
XANH GHI

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC   

( Hình ngói Nhật Bản ),
Kích thước: 40cm*110cm,Dày 3mm  

 Màu: Xanh Ghi

 VND 240.000 

5 TẤM 50*110 
XANH GHI

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC   

( Hình ngói Nhật Bản ),
Kích thước: 50cm*110cm,Dày 3mm  

 Màu: Xanh Ghi

 VND 250.000 

6 TẤM 60*110 
XANH GHI

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC   

( Hình ngói Nhật Bản ),
kích thước: 60cm*110cm,Dày 3mm  

 Màu: Xanh Ghi

 VND 270.000 



7 TẤM 80*110 
XANH GHI

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC   

( Hình ngói Nhật Bản ),
kích thước: 80cm*110cm,Dày 3mm  

 Màu: Xanh Ghi

 VND 390.000 

8 TẤM 100*110 
XANH GHI

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC   

( Hình ngói Nhật Bản ),
kích thước: 100cm*110cm,Dày 3mm  

 
 Màu: Xanh Ghi

 VND 510.000 

9 TẤM 50*110 
ĐỎ ĐÔ

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC   

( Hình ngói Nhật Bản ),
Kích thước: 50cm*110cm,Dày 3mm  

 Màu: Đỏ Đô

 VND 250.000 

10 TẤM 40*110 
HAI MÀU

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC   

( Hình ngói Nhật Bản ),
Kích thước: 40cm*110cm,Dày 3mm  

 Màu: Hai Màu

 VND 270.000 

11 TẤM 60*110 (A) 
XANH GHI

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC    

( Hình ngói Nhật Bản )
Tấm lợp có diềm trên cùng 

Kích thước: 60cm*110cm,Dày 3mm  
Màu: Xanh Ghi

 VND 270.000 

12 TẤM 60*110 (B) 
XANH GHI

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC  

( Hình ngói Nhật Bản ) 
Tấm lợp không có diềm  

Kích thước: 60cm*110cm,Dày 3mm  
Màu: Xanh Ghi

 VND 270.000 

13 TẤM 60*110 (C) 
XANH GHI

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC 

( Hình ngói Nhật Bản ) 
Tấm lợp có diềm dưới cùng 

Kích thước: 60cm*110cm,Dày 3mm  
Màu: Xanh Ghi

 VND 270.000 

14  TẤM 45*105 (A)
 XANH GHI 

 Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC 

( Hình ngói Nhật Bản ) 
Tấm lợp có diềm trên cùng 

Kích thước: 45cm*105cm dày  4mm
Màu: Xanh Ghi 

 VND 315.000 



15  TẤM 45*105 (B)
 XANH GHI 

 Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC 

( Hình ngói Nhật Bản ) 
Tấm lợp không có diềm  

Kích thước: 45cm*105cm dày  4mm
Màu: Xanh Ghi 

 VND 315.000 

16  TẤM 85*105 (B)
 XANH GHI 

 Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC 

( Hình ngói Nhật Bản ) 
Tấm lợp không có diềm  

Kích thước: 85cm*105cm dày  4mm
Màu: Xanh Ghi 

 VND 630.000 

17  TẤM 45*105 (C)
 XANH GHI 

 Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC

( Hình ngói Nhật Bản ) 
Tấm lợp có diềm dưới cùng

Kích thước: 45cm*105cm dày 4mm
Màu: Xanh Ghi 

 VND 315.000 

18

 NGÓI NHỰA ÂM 
DƯƠNG LIỀN 
KHỐI GHI ĐỎ 

50X105CM

 Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC

( Hình ngói Nhật Bản ) 
Tấm lợp có diềm trang tri liền khốí
Kích thước: 50cm*105cm dày 3mm

Màu: Xanh Ghi, Đỏ

 VND 750.000 

19
 PHỤ KIỆN KẾT 
THÚC MÁI LIỀN 

KHỐI GHI ĐỎ

 Phụ kiện cho tấm lợp trang trí liền 
khối,sử dụng để kết thúc 2 bên mái , 

chất liệu bằng nhựa PVC 
 kích thước: 24cm*50cm và 

10cm*50cm
Màu: Xanh Ghi, Đỏ

 VND 500.000 

20

 NGÓI NHỰA ÂM 
DƯƠNG LIỀN 

KHỐI XANH GHI  
50X105CM

 Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PVC

( Hình ngói Nhật Bản ) 
Tấm lợp có diềm trang tri liền khốí
Kích thước: 50cm*105cm dày 3mm

Màu: Xanh Ghi,

 VND 600.000 

21
 PHỤ KIỆN KẾT 
THÚC MÁI LIỀN 
KHỐI XANH GHI

 Phụ kiện cho tấm lợp trang trí liền 
khối,sử dụng để kết thúc 2 bên mái , 

chất liệu bằng nhựa PVC 
 kích thước: 24cm*50cm và 

10cm*50cm
Màu: Xanh Ghi,

 VND 350.000 



22 TẤM 40*110 
MÀU ĐEN

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PP

( Hình ngói Nhật Bản ),
Kích thước: 40cm*110cm, dày 

2.5mm
 Màu: Đen

 VND 140.000 

23 TẤM 60*110 
MÀU ĐEN

Tấm lợp trang trí , chất liệu bằng 
nhựa PP

( Hình ngói Nhật Bản ),
Kích thước: 60cm*110cm, dày 

2.5mm
 Màu: Đen

 VND 160.000 

24 ĐẦU RỒNG 
XANH GHI

Đầu rồng dùng cho tấm lợp trang trí
Chất liệu bằng nhựa PVC

Kích thước: 30cm*25cm*9cm
Màu: Xanh Ghi

 VND 140.000 

25 ĐẦU RỒNG 
ĐỎ ĐÔ

Đầu rồng dùng cho tấm lợp trang trí
Chất liệu bằng nhựa PVC

Kích thước: 30cm*25cm*9cm
Màu: Đỏ Đô

 VND 140.000 

26 ĐẦU RỒNG 
HAI MÀU

Đầu rồng dùng cho tấm lợp trang trí
Chất liệu bằng nhựa PVC

Kích thước: 30cm*25cm*9cm
Màu: Hai Màu

 VND 170.000 

27 ĐẦU VUÔNG
 XANH GHI

Đầu vuông dùng cho tấm lợp trang trí
Chất liệu bằng nhựa PVC

Kích thước: 30cm*25cm*9cm
Màu: Xanh Ghi

 VND 130.000 

28 ĐẦU RỒNG
MÀU ĐEN

Đầu rồng dùng cho tấm lợp trang trí
Chất liệu bằng nhựa PP

Kích thước: 30cm*25cm*9cm
Màu: Đen

 VND 80.000 

29 TAY CONG (1)      
XANH GHI

Tay cong dùng cho tấm lợp trang trí
Chất liệu bằng nhựa PVC

Kích thước: 30cm*90cm*8cm
Màu: Xanh Ghi

 VND 160.000 

30  TAY CONG (2)      
 XANH GHI 

 Tay cong dùng cho tấm lợp trang trí
Chất liệu bằng nhựa PVC

Kích thước: 40cm*100cm*9cm
Màu: Xanh Ghi 

 VND 235.000 



31  TAY CONG (3)       
  XANH GHI 

 Tay cong dùng cho tấm lợp trang trí
Chất liệu bằng nhựa PVC

Kích thước: 30cm*100cm*9cm
Màu: Xanh Ghi 

 VND 235.000 

32 TAY CONG 
ĐỎ ĐÔ

Tay cong dùng cho tấm lợp trang trí , 
chất liệu bằng nhựa 

 kích thước: 30cm*90cm*9cm
Màu: Đỏ Đô

 VND 160.000 

33  TAY CONG 
HAI MÀU 

 Tay cong dùng cho tấm lợp trang trí 
, chất liệu bằng nhựa 

 kích thước: 30cm*90cm*9cm
Màu: Hai Màu 

 VND 160.000 

34 TAY CONG 
MÀU ĐEN

Tay cong dùng cho tấm lợp trang trí
Chất liệu bằng nhựa PP

Kích thước: 30cm*90cm*9cm
Màu: Đen

 VND 100.000 

35 TAY CONG 
NGẮN MÀU ĐEN

Tay cong dùng cho tấm lợp trang trí
Chất liệu bằng nhựa PP

Kích thước: 29cm*50cm*9cm
Màu: Đen

 VND 80.000 

36 NẸP NÓC 
XANH GHI

Thanh nẹp nóc dùng cho tấm lợp 
trang trí

Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: 10cm*100cm*9cm

 Màu: Xanh Ghi

 VND 160.000 

37 NGÓI BÒ 
ÚP ĐỈNH

Ngói bò úp đỉnh là phụ kiện dùng để 
úp trên đỉnh nóc của tấm lợp 

Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: 12cm*103cm*10cm

Màu: Xanh Ghi

VND 195.000

38 NGÓI BÒ
ÚP SƯỜN

Ngói bò úp sườn là phụ kiện dùng để 
úp góc chéo của tấm lợp hoặc thay 

thế tấm úp đỉnh nóc
Chất liệu bằng nhựa PVC

Kích thước: 17cm*103cm*10cm
Màu: Xanh Ghi

VND 195.000

39 NẸP NÓC 
ĐỎ ĐÔ

Thanh nẹp nóc dùng cho tấm lợp 
trang trí

Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: 10cm*100cm*9cm

 Màu: Đỏ Đô

 VND 160.000 



40 NẸP NÓC 
HAI MÀU

Thanh nẹp nóc dùng cho tấm lợp 
trang trí

Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: 10cm*100cm*9cm

 Màu: Hai Màu

 VND 160.000 

41 NẸP NÓC ĐEN

Thanh nẹp nóc dùng cho tấm lợp 
trang trí

Chất liệu bằng nhựa PP
Kích thước: 10cm*100cm*9cm

 Màu: Đen

 VND 100.000 

42 NGÓI BÒ ÚP 3 
GÓC

Ngói bò úp 3 góc dùng lợp góc trang 
trí. 

Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: 5cm*15cm*15cm*17cm

Màu: Xanh Ghi

VND 195.000

43 TẤM ÚP GÓC 2 
MÁI HÀNG RÀO

Phụ kiện tấm úp kết thúc 2 mái hàng 
rào

Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: 30cm*55cm*60cm

Màu: Xanh Ghi

VND 195.000

44
TẤM ÚP KẾT 
THÚC 2 MÁI 
HÀNG RÀO

Phụ kiện tấm úp góc 2 mái hàng rào
Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: 43cm*45cm

Màu: Xanh Ghi
VND 195.000

45 NẮP CHỤP NGÓI 
BÒ ÚP NÓC

Phụ kiện che kín phần ngói bò úp 
trên đỉnh nóc của tấm lợp 
Chất liệu bằng nhựa PVC

Kích thước: 14.5cm*10cm*3cm
Màu: Xanh Ghi

VND 30.000

46 NẮP  CHỤP NGÓI 
BÒ ÚP SƯỜN

Phụ kiện dùng để che kín phần úp 
góc chéo của tấm ngói bò úp sườn

Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: 20cm*10*3cm

Màu: Xanh Ghi

VND 30.000

47 MÂM TRÒN

Mâm chữ PHÚC dùng cho trang trí 
khuôn tranh

Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: D=70cm*2cm

Màu: Xanh Ghi

 VND 200.000 

48 MÂM BÁN 
NGUYỆT

Mâm bán nguyệt chim chóc dùng 
cho trang trí khuôn tranh
Chất liệu bằng nhựa PVC

Kích thước: 40.5cm*90cm*5.5cm
Màu: Xanh Ghi

 VND 200.000 

49 MÂM GÓC

Mâm góc hình hoa sen dùng cho 
trang trí khuôn tranh

Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: 48cm*33cm*3cm

Màu: Xanh Ghi

 VND 150.000 



50 PHÀO

Phào khuôn tranh dùng cho trang trí 
khuôn tranh

Chất liệu bằng nhựa PVC
Kích thước: 60cm*11.5cm*2.5cm

Màu: Xanh Ghi

 VND 50.000 

51 HỒ LÔ NHỎ

Quả hồ lô nhỏ
Dùng cho chóp mái 

Kích thước: 40cm*22cm
Màu: xanh ghi

 VND 150.000 

52 HỒ LÔ TO

Quả hồ lô to
Dùng cho chóp mái 

Kích thước: 48cm*38cm
Màu: xanh ghi

 VND 195.000 

53 CON SƠN 1
Con sơn - Thanh ke góc

Chất liệu: gỗ thông
Kích thước: 60cm*40cm*2cm

 VND 100.000 

54 CON SƠN 2
Con sơn - Thanh ke góc

Chất liệu: gỗ thông
Kích Thước: 60cm*40cm* 4cm

 VND 150.000 

55 LI TO
Thanh xà gỗ - Thanh lito 

Chất liệu: gỗ thông
Kích Thước: 4cm*4cm*110cm

 VND 40.000 

56 BỘ ỐC VÍT
Bộ combor ốc vít và nắp chụp ASA 
20 nắp chụp - 8 nở nhựa - 8 vít 8 - 

10 vít vàng 8 - 15 vít vàng 3
 VND 35.000 

57 NẮP CHỤP
Nắp chụp chống dột ASA cho ngói 

nhựa 
Xanh Ghi / Đỏ Đô

 VND 1.000 

1. Báo giá có hiệu lực/ This Quatation is valid to:  30 ngày
2. Thời gian vận chuyển/ Time of delivery: 3-20 NGÀY
3. Xuất xứ, Chất lượng/ Origin, Quality: TRUNG QUỐC
4. Điều kiện bảo hành/ insurance: 02 NĂM NHỰA NGUYÊN SINH ( NHỰA TÁI CHẾ KHÔNG BẢO HÀNH )
5. Dung sai cho phép/ Tolerance: +/- 5% Theo TCNSX
6. Địa Điểm giao Hàng/ Delivery locations: Chân công trình
7. Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 8% 
8. Khách hàng hoàn hoặc đổi hàng chịu phí khấu hao sản phẩm 10%
9. Thanh Toán/ Payment: 

Trân trọng kính chào, rất mong có cơ hội được hợp tác./Sincerely , hope to have the opportunity to cooperate./



THAY MẶT CÔNG TY
Giám Đốc

PHẠM HỮU LÂM TÙNG


